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Lưu ý: Đề kiểm tra gồm 02 trang, học sinh làm bài ra tờ giấy thi
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Em hãy chọn và ghi lại vào tờ giấy thi chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Kí hiệu hóa học của kim loại Natri là
A. NA. 


B. Na. 


C. na. 


D. nA.

Câu 2. Đun nóng đường, đường phân huỷ thành than và nước. Chất tham gia phản ứng là

A. đường. 


B. nước.


C. than.

D. than và nước.

Câu 3. Công thức hóa học của hợp chất tạo nên từ nguyên tố S(VI) và nguyên tố O là

A. SO4.


B. SO3.
           

C. SO2.         

D. SO.

Câu 4. Phân tử khối của khí nitơ là

A. 14.



B. 16.



C. 28.


D. 54.

Câu 5. Nguyên tử X có nguyên tử khối gấp 2 lần nguyên tử khối của nguyên tử cacbon. X thuộc nguyên tố 

A. Na. 


B. Mg. 


C. K. 


D. Fe.
Câu 6. Trong các hiện tượng sau, những hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?

A. Mưa đá.


B. Cháy rừng.

C. Sương muối.
D. Băng tan.


Câu 7. Đốt 27 g nhôm trong khí Oxi thu được 46,2 g chất rắn. Khối lượng Oxi đã phản ứng là

A. 16,0 g.


B.  19,2 g.


C. 32,0 g.

D.  73,2 g.

Câu 8. Thể tích của 22g CO​2 đo ở đktc là




A. 11,2 lít.


B.  22,0 lít.


C. 22,4 lít.

D.  44,0 lít.
Câu 9. Mol là lượng chất chứa bao nhiêu nguyên tử, phân tử?
A. 6.1020.


B. 6.1022.


C. 6.1023.

D. 6.1025.

Câu 10. Khí A nặng gấp 2 lần khí oxi. Khối lượng mol của khí A là

A. 32 g/mol.


B. 64 g/mol.


C. 60 g/mol.

D. 46 g/mol.

Câu 11. Khối lượng của 0,25 mol H2O là

A. 18 g.


B. 9 g.



C. 5,4 g.

D. 4,5 g. 
Câu 12. Thể tích của 0,2 mol khí NH3 ở đktc là

A. 22,4 lít. 


B. 2,24 lít.


C. 44,8 lít.

D. 4,48 lít.
Câu 13. Qúa trình nào sau đây là xảy hiện tượng hóa học?
A. Muối ăn hòa vào nước.




B. Đường cháy thành than và nước.
C. Cồn bay hơi.





D. Nước dạng rắn sang lỏng.

Câu 14. Trong dãy chất sau: Hg, CaO, Al2O3, Fe, N2, KOH, có

A. 4 đơn chất và 2 hợp chất. 



B. 3 đơn chất và 3 hợp chất.

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất. 



D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

Câu 15. Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Trong PƯHH, số nguyên tử của mỗi nguyên tố không thay đổi.

B. Trong PƯHH, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.

C. Trong PƯHH, phân tử chất này biến thành phân tử chất khác.

D. Trong PƯHH, nguyên tố này biến thành nguyên tố khác.
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) Tính số mol của:  

a) 4 g khí H2.                        b) 6,72 lít khí Cl2 ở đktc       

Câu 2. (1,0 điểm) Hoàn thành các phương trình sau:                 
         Al        +    Cl2   
               AlCl3
         Na       +    H2O                        NaOH      +     H2
         CaO    +   HNO3                      Ca(NO3)2 +    H2O   

         Fe3O4  +   HCl                         FeCl2        +    FeCl3 +   H2O
Câu 3. (1,0 điểm) Đá vôi là nguyên liệu dùng để sản xuất vôi sống có thành phần chính là canxi cacbonat CaCO3.
a) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất?

b) Tính số nguyên tử oxi có trong 50 g hợp chất?

Câu 2. (1,0 điểm) Một trong các điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là các chất tham gia phản ứng phải được tiếp xúc với nhau, sự tiếp xúc càng nhiều thì phản ứng ứng càng dễ. Hãy giải thích:

a) Vì sao khi đưa than vào lò đốt, người ta phải đập nhỏ than.

b) Vì sao người ta có thể phòng chống gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt.
 (Biết O = 16, Ca = 40, C = 12, N = 14, Cl = 35,5, H = 1, Mg = 24, Na = 23, K= 39, Fe = 56)
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I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm). 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ.A
	B
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	D


II. Tự luận. (4,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,0 điểm)
	a) Số mol H2 là: 2 mol 

b) Số mol của Cl2 là: 0,3 mol
	0,5

0,5

	2

(1,0 điểm)
	2Al        +    3Cl2    (  2AlCl3
2Na       +    2H2O  (  2NaOH      +     H2
CaO      +   2HNO3 (  Ca(NO3)2   +    H2O   

Fe3O4    +   8HCl      (   FeCl2       +    2FeCl3 +   4H2O
	0,25
0,25

0,25

0,25

	3

(1,0 điểm)
	a. Mh/c = 40 + 12 + 48 = 100 (g/mol)

%Ca = 40%

%C = 12%

%O = 48%

b. 

mO = 48%. 50 = 24 (g) hoặc nh/c  = 50 : 100 = 0,5 (mol)

[image: image1.wmf]Þ

 nO  = 1,5 (mol)

Số nguyên tử oxi là: 1,5.6.1023 = 9.1023 (nguyên tử)
	0,5
0,5

	4

(1,0 điểm)
	a) Phải đập nhỏ than trước khi cho vào lò đốt để tăng diện tích tiếp xúc giữa than và oxi xảy ra tốt hơn.

b) Bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt để ngăn cả sự tiếp xúc của sắt với oxi và hơi nước, không cho sắt tác dụng với oxi.
	0,5

0,5
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